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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách quy định về tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ; trên cơ sở dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý (thay thế Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố); đơn vị lập đề xuất chính sách báo cáo đánh giá tác động của các chính sách tại dự thảo Nghị quyết như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
[bookmark: khoan_5_9]Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, tại khoản 3 Điều 5 quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định: … Tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có số thu lớn cho phù hợp; bảo đảm nguyên tắc để các cơ quan, đơn vị này tự sắp xếp bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định; ngân sách nhà nước không bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị này” và tại khoản 5 Điều 9 quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền sau đây:… Quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố, theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý”.
Để triển khai thực hiện quy định nêu trên, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước sắp xếp đã ban hành Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý; Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2024 quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có số thu lớn do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, để hoàn thiện hệ thống pháp luật áp dụng cho đơn vị hành chính mới, ngày 14 tháng 11 năm 2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp đã ban hành Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có số thu lớn do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có số thu lớn do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 trên cơ sở thể chế hóa các cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 (trong đó quy định tại khoản 3 Điều 5,  khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã khái quát hóa thành điểm g khoản 1 Điều 6 ““Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: …Quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc, người lao động tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và người làm việc tại một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố; việc sử dụng ngân sách Thành phố và nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách này” và điểm b khoản 2 Điều 7 ““Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để: …Quy định biện pháp đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển Thành phố để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội mà khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ” tại Luật Phát triển đô thị), Nghị quyết số 98/2023/QH15 sẽ hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2027. Do đó, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết để kịp thời triển khai quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 và điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Phát triển đô thị (Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND  và Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND) là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1 Mục tiêu tổng quát
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai kịp thời quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 và điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Phát triển đô thị, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, tạo cơ sở pháp lý cho đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2 sử dụng hiệu quả nguồn thu được để lại và ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách đặc thù về thu nhập tăng thêm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, ổn định và giữ chân đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ người dân.
2.2 Mục tiêu cụ thể
Ban hành nghị quyết thay thế hai nghị quyết hiện hành (Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND) để đảm bảo triển khai pháp luật phù hợp với quy định mới, không tạo khoảng trống pháp lý do không kịp thời triển khai; nghiên cứu điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo việc thực hiện quy định pháp luật thông suốt, không phát sinh khó khăn, vướng mắc.
Kế thừa toàn bộ các nội dung đã được áp dụng ổn định, phát huy hiệu quả từ khi có Nghị quyết số 98/2023/QH15 đến nay.
Đảm bảo tính hài hòa trong việc sử dụng nguồn lực của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đặc thù về thu nhập tăng thêm, thể hiện tính chủ động, trách nhiệm của đơn vị thực hiện chính sách và vai trò chia sẻ, khuyến khích từ ngân sách nhà nước.
Không làm phát sinh biên chế, tổ chức bộ máy hoặc thủ tục hành chính mới.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Tên chính sách: Quy định về tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
2. Đánh giá tác động
2.1 Giải pháp 1: Kế thừa toàn bộ các nội dung cốt lõi quy định tại Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15, nhưng hợp nhất thành một Nghị quyết mới và thay đổi cách trình bày ở một số nội dung để đảm bảo rõ nghĩa, phù hợp với các thuật ngữ được sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp yêu cầu thể chế hóa Luật Phát triển đô thị; giảm số lượng văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một vấn đề (chỉ khác lĩnh vực); tên gọi chính sách “tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên” đảm bảo rõ ràng, phù hợp với tên gọi về phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, không sử dụng thuật ngữ “đơn vị có số thu lớn” như trước đây nhằm hạn chế sử dụng các thuật ngữ mà pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Chính sách góp phần tạo nguồn lực để các đơn vị chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù cho viên chức, người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất của viên chức, người lao động trong điều kiện áp lực khối lượng công việc ngày càng lớn, giúp ổn định nhân lực, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Đồng thời, việc hợp nhất thành 01 nghị quyết sẽ giúp giảm chi phí trong quá trình xây dựng chính sách, góp phần tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
- Tác động về giới: Chính sách góp phần tác động tích cực đến thu nhập của viên chức, người lao động theo vị trí việc làm và hiệu suất công việc; không có sự phân biệt hay tạo bất lợi cho nam hoặc nữ khi thực thi chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
2.2 Giải pháp 2: Kế thừa toàn bộ các nội dung tại Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND và điều chỉnh tỷ lệ trích lập nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị sự nghiệp y tế (tại Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND) thống nhất với các lĩnh vực còn lại và hợp nhất thành một Nghị quyết mới; đồng thời thay đổi cách trình bày ở một số nội dung để đảm bảo rõ nghĩa, phù hợp với các thuật ngữ được sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp yêu cầu thể chế hóa Luật Phát triển đô thị; giảm số lượng văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một vấn đề (chỉ khác lĩnh vực); tên gọi chính sách “tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên” đảm bảo rõ ràng, phù hợp với tên gọi về phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, không sử dụng thuật ngữ “đơn vị có số thu lớn” như trước đây nhằm hạn chế sử dụng các thuật ngữ mà pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Theo báo cáo đánh giá từ Sở Y tế, chính sách triển khai quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã góp phần gia tăng thu nhập, nâng cao và ổn định đời sống vật chất cho viên chức và người lao động y tế. Qua đó giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nhân lực có chuyên môn sâu, hạn chế tình trạng chảy máu nhân lực sang khu vực tư nhân; khích lệ tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất, ý thức phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc; khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ, đạt chất lượng tốt hơn. Do đặc thù ngành y tế có chi phí vận hành rất lớn (thuốc, vật tư, hóa chất, máy móc, bảo trì...), nếu quy định tỷ lệ trích lập nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị sự nghiệp y tế như các lĩnh vực khác sẽ làm thu hẹp kinh phí dành cho nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và đầu tư chuyển đổi số.
- Tác động về giới: Chính sách góp phần tác động tích cực đến thu nhập của viên chức, người lao động theo vị trí việc làm và hiệu suất công việc; không có sự phân biệt hay tạo bất lợi cho nam hoặc nữ khi thực thi chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
2.3 Giải pháp 3: Trình ban hành hai Nghị quyết mới thay thế hai Nghị quyết hiện hành (Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND), giữ nguyên các nội dung, chỉ thay đổi cơ sở pháp lý triển khai từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 thành Luật Phát triển đô thị.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo kịp thời triển khai quy định pháp lý mới; tuy nhiên cùng quy định một vấn đề nhưng tồn tại nhiều văn bản, làm tăng số lượng các văn bản pháp lý không cần thiết. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Các chính sách góp phần tạo nguồn lực để các đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù cho viên chức, người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất của viên chức, người lao động trong điều kiện áp lực khối lượng công việc ngày càng lớn, giúp ổn định nhân lực, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì xây dựng 02 Nghị quyết làm tăng chi phí thời gian và ngân sách.
- Tác động về giới: Chính sách góp phần tác động tích cực đến thu nhập của viên chức, người lao động theo vị trí việc làm và hiệu suất công việc; không có sự phân biệt hay tạo bất lợi cho nam hoặc nữ khi thực thi chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
3. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
Lựa chọn giải pháp 1, đây là giải pháp tối ưu, vừa đảm bảo phù hợp yêu cầu thể chế hóa Luật Phát triển đô thị, vừa tiết kiệm chi phí xây dựng chính sách mà đảm bảo kế thừa đầy đủ các chính sách hiện hữu, không tạo ra sự xáo trộn làm thay đổi tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2; đảm bảo phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, không cào bằng chính sách giữa các lĩnh vực.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định về tỷ lệ trích lập nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý./.
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